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Hiện nay, với bộ môn Vật Lý, hình thức thi trắc nghiệm khách quan được áp dụng trong các kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng cho lớp 12, còn với lớp 10 và lớp 11 thì tùy theo từng trường, có trường sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm tự luận, có trường sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan, cũng có trường sử dụng cả hai hình thức tùy theo từng chương, từng phần. Tuy nhiên dù kiểm tra với hình thức gì đi nữa thì cũng cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản một cách có hệ thống mới làm tốt được các bài kiểm tra, bài thi.

Để giúp các em học sinh ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức của chương trình Vật lý lớp 10 – Cơ bản, đã giảm tải, tôi xin tóm tắt phần lí thuyết, tuyển chọn một số bài tập tự luận theo từng dạng và tuyển chọn một số câu trắc nghiệm khách quan theo từng phần ở trong sách giáo khoa, sách bài tập và một số sách tham khảo. Hy vọng tập tài liệu này sẽ giúp ích được một chút gì đó cho các quí đồng nghiệp trong quá trình giảng dạy (có thể dùng làm tài liệu để dạy tự chọn, dạy phụ đạo) và các em học sinh trong quá trình học tập, kiểm tra, thi cử.


Nội dung của tập tài liệu có tất cả các chương của sách giáo khoa Vật lí 10 - Cơ bản. Mỗi chương là một phần của tài liệu. Mỗi phần có:


Tóm tắt lí thuyết;


Các dạng bài tập tự luận;


Trắc nghiệm khách quan.


Các bài tập tự luận trong mỗi phần đều có hướng dẫn giải và đáp số, còn các câu trắc nghiệm khách quan trong từng phần thì chỉ có đáp án, không có lời giải chi tiết (để bạn đọc tự giải).

 Dù đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm, biên soạn nhưng chắc chắn trong tập tài liệu này không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót. Rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của các quí đồng nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh và các bạn đọc để chỉnh sửa lại thành một tập tài liệu hoàn hảo hơn.


Xin chân thành cảm ơn.
VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
+ Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định. Tinh thể là cấu trúc bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

+ Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể có tính đẵng hướng.

 + Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẵng hướng.

2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn.

+ Sự nở vì nhiệt của vật rắn là sự tăng kích thước của vật rắn khi nhiệt độ tăng do bị nung nóng.

+ Độ nở dài của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ (t và độ dài ban đầu l0 của vật đó: (l = l – l0 = (l0(t.

+ Độ nở khối của vật rắn tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ (t và thể tích ban đầu V0 của vật đó: (V = V – V0 = (V0(t ; với ( ( 3(.
3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

+ Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đương này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó: f = (l.
( là hệ số căng bề mặt (suất căng bề mặt), đơn vị N/m. Giá trị của ( phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất và nhiệt độ của chất lỏng: ( giảm khi nhiệt độ tăng.
+ Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lỏm khi thành bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không bị dính ướt.
+ Hiện tượng mức chất lỏng trong các ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bề mặt chất lỏng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn. Các ống nhỏ trong đó xảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn.
4. Sự chuyển thể của các chất
+ Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Quá trình chuyển ngược lại từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

+ Chất rắn kết tinh (ứng với một cấu trúc tinh thể) có nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước. Các chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

+ Nhiệt lượng Q cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy: Q = (m; ( là nhiệt nóng chảy riêng; đơn vị J/kg.
+ Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. Sự bay hơi xảy ra ở nhiệt độ bất kỳ và luôn kèm theo sự ngưng tụ.


Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng là hơi khô. Hơi khô tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.


Khi tốc độ bay hơi bằng tốc độ ngưng tụ, hơi ở phía trên bề mặt chất lỏng là hơi bảo hòa có áp suất đạt giá trị cực đại gọi là áp suất hơi bảo hòa. Áp suất hơi bảo hòa không phụ thuộc thể tích và không tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt, nó chỉ phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của chất lỏng.

+ Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không đổi.


Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất khí ở trên bề mặt  chất lỏng. Áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao.

+ Nhiệt lượng Q cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi: Q = Lm; L là nhiệt nhiệt hóa hơi có đơn vị đo là J/kg.
5. Độ ẩm của không khí

+ Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1 m3 không khí.
+ Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bảo hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ.


Đơn vị của độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại là g/m3.

+ Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng một nhiệt độ: f = 
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Độ ẩm tỉ đối f cũng có thể tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bảo hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ: f ( 
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Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.
+ Có thể đô độ ẩm của không khí bằng các loại ẩm kế.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Sự nở vì nhiệt  của vật rắn
* Các công thức
+ Độ nở dài của vật rắn: (l = l – l0 = (l0(t.

+ Độ nở diện tích của vật rắn: (S = S – S0 = 2(S0(t

+ Độ nở khối của vật rắn: (V = V – V0 = (V0(t; với ( ( 3(.
* Phương pháp giải


Để tìm những đại lượng có liên quan đến sự nở vì nhiệt của của vật rắn ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.
* Bài tập
1. Một dây tải điện ở 20 0C có độ dài 1800 m. Xác định độ nở dài của dây tải điện này khi nhiệt độ tăng lên đến 40 0C về mùa hè. Biết hệ số nở dài của dây tải điện là 11,5.10-6 K-1.

2. Một thanh kim loại có chiều dài 20 m ở nhiệt độ 20 0C, có chiều dài 20,015 m ở nhiệt độ 45 0C. Tính hệ số nở dài của thanh kim loại.
3. Mỗi thanh ray của đường sắt ở nhiệt độ 15 0C có độ dài 12,5 m. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,5 mm, thì các thanh ray này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt? Biết hệ số nở dài của mỗi thanh ray là 12.10-6 K-1.
4. Ở nhiệt độ 0 0C tổng chiều dài của thanh đồng và thanh sắt là 5 m. Hiệu chiều dài của chúng ở cùng nhiệt độ bất kỳ nào cũng không đổi. Tìm chiều dài của mỗi thanh ở 0 0C. Biết hệ số nở dài của đồng là 18.10-6 K-1, của sắt là 12.10-6 K-1.
5. Tìm nhiệt độ của tấm nhôm phẵng, biết rằng diện tích của nó đã tăng thêm 900 mm2 do nung nóng. Cho biết diện tích của tấm nhôm ở 0 0C là 1,5 m2, hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1.
6. Ở 0 0C, thanh nhôm và thanh sắt có tiết diện ngang bằng nhau, có chiều dài lần lượt là 80 cm và 80,5 cm. Hỏi ở nhiệt độ nào thì chúng có chiều dài bằng nhau và ở nhiệt độ nào thì chúng có thể tích bằng nhau. Biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1, của sắt là 14.10-6 K-1.
7. Một bể bằng bê tông có dung tích là 2 m3 ở 0 0C. Khi ở 30 0C thì dung tích của nó tăng thêm 2,16 lít. Tính hệ số nở dài của bê tông.
* Hướng dẫn giải

1. Độ nở dài của dây tải điện: (l = (l0(t = 0,414 m = 41,4 cm.

2. Hệ số nở dài của thanh kim loại: ( = 
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3. Ta có: (t = 
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= 30 ( Nhiệt độ lớn nhất mà thanh ray không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt là (t + t0 = 45 0C.

4. Chiều dài của mỗi thanh ở t 0C: ld = l0d + l0d(dt; ls = l0s + l0s(st.


Hiệu chiều dài của chúng: ld – ls = l0d + l0d(dt – l0s – l0s(st.


Vì hiệu chiều dài như nhau ở mọi nhiệt độ nên: ld – ls = l0d – l0s  


( (l0d(d – l0s(s)t = 0 ( l0d(d – l0s(s = l0d(d – (l0 – l0d)(s  = 0


( l0d = 
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5. Nhiệt độ của tấm nhôm: t = 
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6. Nhiệt độ để chiều dài của chúng bằng nhau:


l0nh(1 + (nht) = l0s(1 + (st) ( t = 
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Nhiệt độ để thể tích của chúng bằng nhau:


S0l0nh(1 + 3(nht) = S0l0s(1 + 3(st) ( t = 
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7. Hệ số nở dài của bê tông:


(V = 3(V0(t ( ( = 
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V

V

D

D

0

3

 = 12.10-6 K-1.

2. Lực căng bề mặt của chất lỏng
* Công thức

Lực căng mặt ngoài: f = (l. Với ( (N/m) là hệ số căng mặt ngoài; l là đường giới hạn mặt ngoài. Trường hợp một khung dây mãnh hoặc một thanh mãnh có chu vi l nhúng vào trong chất lỏng thì nó sẽ chịu tác dụng một lực căng mặt ngoài là f = (2l vì lực căng mặt ngoài tác dụng vào cả hai phía của khung hoặc thanh.
* Phương pháp giải


Để tìm những đại lượng có liên quan đến lực căng bề mặt ta viết biểu thức liên hệ giữa những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.
* Bài tập
1. Một vành khuyên mỏng có đường kính 34 mm, đặt nằm ngang và treo vào đầu dưới của một lò xo để thẳng đứng. Nhúng vành khuyên vào một cốc nước, rồi cầm đầu kia của lò xo và kéo vành khuyên ra khỏi nước, ta thấy lò xo dãn thêm 32 mm. Tính hệ số căng mặt ngoài của nước. Biết lò xo có độ cứng 0,5 N/m.

2. Nhúng một khung hình vuông mỗi cạnh dài 8,75 cm, có khối lượng 2 g vào trong rượu rồi kéo lên. Tính lực kéo khung lên. Biết hệ số căng mặt ngoài của rượu là 21,4.10-3 N/m.

3. Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44 mm và đường kính trong là 40 mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45 mN. Lực bứt vòng xuyến này khỏi bề mặt của glixêrin ở 20 0C là 64,3 mN. Tính hệ số căng mặt ngoài của glixêrin ở nhiệt độ này.

4. Một vòng nhôm hình trụ rổng có bán kính trong 3 cm, bán kính ngoài 3,2 cm, chiều cao 12 cm đặt nằm ngang trong nước. Tính độ lớn lực cần thiết để nâng vòng ra khỏi mặt nước. Biết trọng lượng riêng của nhôm là 28.103 N/m3; suất căng mặt ngoài của nước là 73.10-3 N/m; nước dính ướt nhôm.
5. Để xác định suất căng mặt ngoài của rượu người ta làm như sau: Cho rượu vào trong bình, chảy ra ngoài theo ống nhỏ giọt thẳng đứng có đường kính 2 mm. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia 2 giây. Sau thời gian 780 giây thì có 10 g rượu chảy ra. Tính suất căng mặt ngoài của rượu. Lấy g = 10 m/s2.
6. Một quả cầu có mặt ngoài hoàn toàn không bị dính ướt. Bán kính quả cầu là 0,2 mm. Suất căng mặt ngoài của nước là 73.10-3 N/m. Bỏ qua lực đẩy Acsimet tác dụng lên quả cầu.

a) Tính lực căng mặt ngoài lớn nhất tác dụng lên quả cầu khi nó đặt trên mặt nước.


b) Quả cầu có trọng lượng bằng bao nhiêu thì nó không bị chìm?

* Hướng dẫn giải

1. Vành khuyên bắt đầu được kéo ra khỏi mặt nước khi lực đàn hồi bằng lực căng mặt ngoài:


Fdh = Fc hay k(l = (2(d ( ( = 
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2. Lực kéo khung lên: Fk = P + Fc = m.g + (.2.4.a = 0,035 N.
3. Lực kéo vòng xuyến lên:


Fk = P + (.((d1 + d2) ( ( = 
[image: image11.wmf])
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4. Lực cần thiết để nâng vòng nhôm lên:


F = P + (.2((r1 + r2) = h((r
[image: image12.wmf]2
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5. Khi trọng lượng của giọt rượu bằng lực căng mặt ngoài tác dụng lên nó thì giọt rượu rơi xuống nên:
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 = 40,8.10-3 N/m.
6. a) Lực căng mặt ngoài lớn nhất: F = (.2(.r = 9,2.10-5 N.


b) Quả cầu không bị chìm khi: P ( F = 9,2.10-5 N.

3. Sự chuyển thể của các chất

* Các công thức
+ Nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra khi vật thay đổi nhiệt độ: 
Q = cm(t2 – t1).
+ Nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra khi nóng chảy hoặc đông đặc: 

Q = (m; khi nóng chảy: thu nhiệt; đông đặc: tỏa nhiệt.

+ Nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào khi hóa hơi hay ngưng tụ: 

Q = Lm; khi hóa hơi: thu nhiệt; ngưng tụ: tỏa nhiệt.
* Phương pháp giải


Để tìm những đại lượng có liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ của vật và sự chuyển thể của các chất ta viết biểu thức liên hệ giữa các đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm rồi suy ra và tính đại lượng cần tìm.

* Bài tập
1. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0 0C để chuyển nó thành nước ở 20 0C. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là        34.104 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K.

2. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100 g ở nhiệt độ 20 0C, để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 658 0C. Biết nhôm có nhiệt dung riêng 896 J/kg.K và nhiệt nóng chảy 39.104 J/kg.

3. Thả một cục nước đá có khối lượng 30 g ở 0 0C vào cốc nước chứa 200 g nước ở 20 0C. Tính nhiệt độ cuối của cốc nước. Bỏ qua nhiệt dung của cốc. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 J/g.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là 334 J/g.

4. Để xác định nhiệt nóng chảy của thiếc, người ta đổ 350 g thiếc nóng chảy ở nhiệt độ 232 0C vào 330 g nước ở 7 0C đựng trong một nhiệt lượng kế  có nhiệt dung bằng 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là 32 0C. Tính nhiệt nóng chảy của thiếc. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 J/g.K, của thiếc rắn là 0,23 J/g.K.

5. Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để làm cho 200 g nước lấy ở 10 0C sôi ở 100 0C và 10% khối lượng của nó đã hóa hơi khi sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K và nhiệt hóa hơi của nước là 2,26.106 J/kg.

6. Đổ 1,5 lít nước ở 20 0C vào một ấm nhôm có khối lượng 600 g và sau đó đun bằng bếp điện. Sau 35 phút thì đã có 20% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100 0C. Tính công suất cung cấp nhiệt của bếp điện, biết rằng 75% nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là             4190 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K, nhiệt hóa hơi của nước ở     100 0C là 2,26.106 J/kg, khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít.

* Hướng dẫn giải

1. Nhiệt lượng cần cung cấp: Q = (m + cm(t2 – t1) = 1694400 J.
2. Nhiệt lượng cần cung cấp: Q = cm(t2 – t1) + (m = 96165 J.
3. Phương trình cân bằng nhiệt: 


cm2(t2 – t) = (m1 + cm1t  ( t = 
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4. Phương trình cân bằng nhiệt: 


(mth + cthmth(t2 – t) = cnmn(t – t1) + Cnlk(t – t1) 


( ( = 
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 = 60 J/g.
5. Nhiệt lượng cần cung cấp: Q = cm(t2 – t1) + (m.10% = 120620 J.
6. Nhiệt lượng cung cấp để đun nước: 


Qci = cnmn(t2 – t1) + cbmb(t2 – t1) +  (mn.20% = 1223040 J.


Nhiệt lượng toàn phần ấm đã cung cấp: Qtp = 
[image: image18.wmf]H
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Công suất cung cấp nhiệt của ấm: P = 
[image: image19.wmf]t
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4. Độ ẩm khí quyển
* Các công thức
+ Độ ẩm tuyệt đối: a = 
[image: image20.wmf]m
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+ Độ ẩm cực đại (ở một nhiệt độ nhất định): A = 
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Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại thường được tính ra g/m3.

+ Độ ẩm tương đối (ở một nhiệt độ nhất định): f = 
[image: image22.wmf]a
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* Phương pháp giải


Để tìm các đại lượng có liên quan đến độ ẩm khí quyển ta viết biểu thức liên quan đến những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm từ đó suy ra và tính đại lượng cần tìm.
* Bài tập
1. Buổi sáng nhiệt độ không khí là 23 0C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ là 30 0C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 23 0C là 20,60 g/m3 và ở 30 0C là 30,29 g/m3.
2. Một phòng có kích thước 100 m3, ban đầu không khí trong phòng có nhiệt độ 30 0C và có độ ẩm 60%, sau đó người ta dùng máy lạnh để hạ nhiệt độ trong phòng xuống còn 20 0C. Muốn giảm độ ẩm không khí trong phòng xuống còn 40% thì phải cho ngưng tụ bao nhiêu gam nước. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 30 0C và 20 0C lần lượt là 30,3 g/m3 và 17,3 g/m3.
3. Trong một bình kín thể tích V = 0,5 m3 chứa không khí ẩm ở nhiệt độ không đổi, có độ ẩm tương đối f1 = 50%. Khi làm ngưng tụ khối lượng m = 1 gam hơi nước thì độ ẩm tương đối còn lại f2 = 40%. Hãy xác định độ ẩm cực đại của không khí ở trong bình ở nhiệt độ đó. Bỏ qua thể tích hơi nước ngưng tụ trong bình.
4. Một vùng không khí có thể tích V = 1010 m3 có độ ẩm tương đối là 80% ở nhiệt độ 20 0C. Hỏi khi nhiệt độ hạ đến 10 0C thì lượng nước mưa rơi xuống là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở     20 0C là 17,3 g/m3, ở 10 0C là 9,4 g/m3.
5. Độ ẩm tỉ đối của một căn phòng ở nhiệt độ 20 0C là 65%. Độ ẩm tỉ đối sẽ thay đổi như thế nào nếu nhiệt độ của căn phòng hạ xuống còn 15 0C còn áp suất của căn phòng thì không đổi. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 20 0C là 17,3 g/m3, ở 15 0C là 12,8 g/m3.
6. Nhiệt độ của không khí trong phòng là 20 0C. Nếu cho máy điều hòa nhiệt độ chạy để làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 12 0C thì hơi nước trong không khí trong phòng trở nên bảo hòa và ngưng tụ thành sương. Nhiệt độ 12 0C được gọi là ‘‘điểm sương’’ của không khí trong phòng. Tính độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của không khí trong căn phòng này. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 20 0C và  12 0C lần lượt là 17,30 g/m3 và 10,76 g/m3.
* Hướng dẫn giải

1. Độ ẩm tuyệt đối của không khí buổi sáng:



fs = 
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Độ ẩm tuyệt đối của không khí buổi trưa:



ftr = 
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Vậy, buổi trưa không khí chứa nhiều hơi nước hơn.
2. Lượng hơi nước chứa trong phòng ban đầu: m = f.A.V = 1818 g.


Lượng hơi nước chứa trong phòng lúc sau: m’ = f’.A’.V = 692 g.


Phải cho ngưng tụ một lượng hơi nước: (m = m – m’ = 1126 g.
3. Ta có: m1 = f1.A.V; m2 = m1 – m = f2.A.V ( 
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4. Lượng hơi nước chứa trong vùng không khí lúc đầu: 



m = f.A.V = 13,84.1010 g.


Lượng hơi nước cực đại chứa trong không khí lúc sau:



m'max = A’.V = 9,4.1010 g.


Lượng nước mưa rơi xuống: 



(m = m = m’max = 4,44.1010 g = 44400 tấn.
5. Ta có: f = 
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6. Độ ẩm tuyệt đối của không khí trong phòng ở 20 0C đúng bằng độ ẩm cực đại của không khí ở 12 0C: a = 10,76 g/m3.


Độ ẩm tỉ đối: f = 
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C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
1. Chất rắn nào sau đây thuộc dạng chất rắn vô định hình?


A. Muối ăn.
B. Kim loại.
C. Hợp kim.
D. Nhựa đường.
2. Tính dị hướng của vật là


A. tính chất vật lí theo các hướng khác nhau là khác nhau.


B. kích thước của vật theo các hướng khác nhau là khác nhau.


C. hình dạng của vật theo các hướng khác nhau là khác nhau.


D. nhiệt độ của vật theo các hướng khác nhau là khác nhau.

3. Đặc điểm nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có dạng hình học xác định.

 
B. Có cấu trúc tinh thể.


C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.


D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.
4. Câu nào dưới đây nói về đặc tính chất rắn kết tinh là không đúng?

A. Có thể có tính dị hướng hoặc tính đẵng hướng.

 
B. Có cấu trúc tinh thể.


C. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.


D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

5. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn đơn tinh thể?

A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.


B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.


C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.


D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.

6. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn đa tinh thể?

A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.


B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.


C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.


D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.

7. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn vô định hình?

A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.


B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.


C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định.


D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định.
8. Một thước thép ở 20 0C có độ dài 1000 mm. Khi nhiệt độ tăng lên 40 0C, thước thép này dài thêm bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của thép là 11.10-6 K-1.

A.  2,4 mm. 
B. 3,2 mm.
C. 0,242 mm.
D. 4,2 mm.
9. Khối lượng riêng của sắt ở 800 0C bằng bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0 0C là 7,8.103 kg/m3 và hệ số nở dài của sắt là 11.10-6 K-1.

A. 7,900.103 kg/m3.

B. 7,599.103 kg/m3.

C. 7,857.103 kg/m3.

D. 7,485.103 kg/m3.
10. Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0 0C có cùng độ dài. Khi nung nóng tới 100 0C thì độ dài của hai thanh chênh nhau 0,5 mm. Xác định độ dài của hai thanh này ở 0 0C. Biết hệ số nở dài của nhôm là 24.10-6 K-1 và của thép là 12.10-6 K-1.

A. 417 mm.

B. 500 mm.
C. 250 mm.
D. 1500 mm.
11. Một tấm đồng hình vuông ở 0 0C có cạnh dài 50 cm. Cần nung nóng tới nhiệt độ t là bao nhiêu để diện tích của tấm đồng tăng thêm 16 cm2 ? Biết hệ số nở dài của đồng là 17.10-6 K-1.

A. 500 0C.

B. 188 0C.
C. 800 0C.
D. 100 0C.
12. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 400 g. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 34.104 J/kg.

A. 13,6.104 J/kg.

B. 27,3.104 J/kg.


C. 6,8.104 J/kg.

D. 1,36.104 J/kg.
13. Một vòng nhôm mỏng có đường kính 50 mm và có trọng lượng   P = 68.10-3 N được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Lực tối thiểu để kéo vòng nhôm ra khỏi mặt nước bằng bao nhiêu, nếu hệ số căng mặt ngoài của nước là 72.10-3 N/m?

A. 1,13.10-2 N.

B. 2,26.10-2 N.


C. 22,6.10-2 N.

D. 9,06.10-2 N.
14. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.105 J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Khối đồng sẽ tỏa nhiệt lượng 1,8.105 J khi nóng chảy hoàn toàn.


B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.105 J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.


C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.105 J để hóa lỏng.


D. Mỗi kilôgam đồng tỏa nhiệt lượng 1,8.105 J khi hóa lỏng hoàn toàn.
15. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn 2 kg nước ở 20 0C. Biết nhiệt độ sôi, nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 100 0C, 4200 J/kg.K và 2,3.106 J/kg.

A. 2,636.106 J.

B. 5,272.106 J.

 
C. 26,36.106 J.

D. 52,72.106 J.
16. Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.


B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bảo hòa và không khí có độ ẩm cực đại.


C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bảo hòa hơi nước,


D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bảo hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.
17. Một vùng không khí có thể tích 1010 m3 chứa hơi nước bảo hòa ở 27 0C. Hỏi khi nhiệt độ hạ đến 20 0C thì lượng nước mưa rơi xuống là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 27 0C là 25,8 g/m3, ở 20 0C là 17,3 g/m3.
 
A. 42,5 tấn.

B. 425 tấn
C. 850 tấn.
D. 85 tấn.
18. Tính khối lượng hơi nước có trong phòng thể tích 100 m3 ở nhiệt độ 25 0C và độ ẩm tương đối là 65%. Biết độ ẩm cực đại ở 25 0C là 23 g/m3.

A. 0,230 kg.

B. 2,300 kg.
C. 1,495 kg.
D. 14,95 kg.
ĐÁP ÁN

1D. 2A. 3C. 4D. 5B. 6D. 7A. 8C. 9B. 10A. 11B. 12A. 13B. 14B. 15B. 16A. 17D. 18C.
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